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Phụ lục IV:

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAO NĂM 2018

(Kèm theo Báo cáo giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 11/5/2018 của Văn phòng Bộ)
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	NHIỆM VỤ GIAO TRONG NĂM 2017

	Chỉ thị số 8/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

	1. 
	Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan
	
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT HS - HC

Đang hoàn thiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng tại cuộc họp ngày 24/4/2018 

	2. 
	Hoàn thành việc lập Danh mục thông tin phải được công khai,, đăng tải Danh mục trên công thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin
	01/6/2018
	
	
	X
	
	CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

Chưa đến hạn

	Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”

	3. 
	Ban hành Thông tư quy định chế độ báo cáo hoặc hướng dẫn thực hiện báo cáo thuộc phạm vi thẩm qyền trên cơ sở Phương án đơn giản hóa đã phê duyệt
	30/9/2018
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

Đang thực hiện

	4. 
	Văn bản đề nghị thực thi những nội dung đơn giản hóa chế độ báo cáo không thuộc phạm vi thẩm quyền
	30/6/2018
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

Đang thực hiện

	5. 
	Đề nghị về việc ban hành mới, hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ luật, pháp lệnh để thực thi Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo vào đề nghị của Chính phủ về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trình ủy ban Thường vụ Quốc hội và đôn đốc việc thực hiện soạn thảo luật sau khi Chương trình được Quốc hội thông qua
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

Đang thực hiện

	6. 
	Tổ chức sơ kết tình hình kết quả thực hiện việc hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước
	31/3/2019
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

Đang thực hiện

	Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của TTgCP ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 

	7. 
	1.3.a:  Rà soát, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo quyền bình đẳng của mọi người dân, nhất là đối tượng nữ, người nghèo, người dễ bị tổn thương, đối với các nguồn lực kinh tế, tiếp cận các dịch vụ cơ bản, quyền sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên, quyền sở hữu và kiểm soát các dạng tài sản khác theo quy định của Hiến pháp
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

	
	5.7.a: (i) Rà soát, kiến nghị điều chỉnh các văn bản luật pháp, chính sách hiện hành theo hướng bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực kinh tế; 
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

	8. 
	5.7.a: (ii) Tăng cường thực thi chính sách, theo dõi thực hiện chính sách trên thực tế. Đề cao vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong quá trình giám sát thực thi luật pháp chính sách;
	
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

	9. 
	5.7.a: (iii) Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái ở tất cả các cấp.
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

VỤ PHÁP LUẬT HS – HC

VỤ PHÁP LUẬT DS - KT

	10. 
	16.3: (i) Đẩy mạnh cải cách tư pháp. Tiếp tục xây dựng đồng bộ, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đổi mới tư duy và quy trình xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng hệ thống pháp luật; 
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL



	11. 
	16.3: (ii) Nâng cao nhận thức người dân về nhà nước pháp quyền và quyền tiếp cận công lý bình đẳng; 
	
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT HS - HC

	12. 
	16.3: (iii) Tăng cường thực thi các chính sách, pháp luật không phân biệt đối xử vì sự phát triển bền vững  
	
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

	13. 
	16.3: (iv) Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của công luận và của nhân dân đối với hoạt động tư pháp.
	
	
	
	X
	
	VIỆN KHPL

Đang thực hiện

	
	16.6: (i) Xây dựng hệ thống pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, với chi phí tuân thủ thấp, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; 
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

VỤ PHÁP LUẬT HS – HC

VỤ PHÁP LUẬT DS – KT

VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

CỤC KTVBQPPL

	14. 
	16.6: (ii) Xây dựng và thực hiện nguyên tắc phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước; tăng cường hiệu quả quản trị nhà nước; tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, các thiết chế trong hệ thống chính trị; 
	
	
	
	X
	
	VIỆN KHPL

Đang thực hiện

	15. 
	16.6: (iii) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân
	
	
	
	X
	
	VIỆN KHPL

Đang thực hiện

	16. 
	16.6: (iv) Hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tính liên thông, gắn kết mật thiết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật
	
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

	17. 
	16.7.a: (i) Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; giám sát thực thi chính sách; tăng cường phản biện xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

VỤ PHÁP LUẬT HS – HC

VỤ PHÁP LUẬT DS – KT

VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

CỤC KTVBQPPL

CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

THANH TRA BỘ

Thanh tra Bộ đang thực hiện: việc tiếp công dân và tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân được thực hiện theo đúng quy định pháp luật

	
	16.7.a: (ii) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước
	
	
	
	X
	
	VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

	18. 
	16.7.a: (iii) Thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

	19. 
	16.8:  (i) Triển khai thực hiện tốt Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch, chú trọng miền núi, dân tộc thiểu số, nhóm nhập cư. Định kỳ đánh giá, tổng kết việc thực hiện 2 Luật và sửa đổi Luật cho phù hợp nếu cần thiết
	
	
	
	X
	
	CỤC HT, QT, CT

	20. 
	16.8:  (ii) Xây dựng, áp dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tại tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch.
	
	
	
	X
	
	CỤC HT, QT, CT

	21. 
	16.9: (i) Xây dựng và triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Tiếp cận thông tin; 
	
	
	
	X
	
	VỤ PL HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH

	22. 
	16.9: (ii) Vận hành hiệu quả cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định 
	
	
	
	X
	
	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Nhiệm vụ thường xuyên – Đang tiếp tục thực hiện

	23. 
	16.9: (ii) Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê; trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở cơ quan nhà nước và qua mạng điện tử
	
	
	
	X
	
	VĂN PHÒNG BỘ

CỤC KHTC

	
	16.9: (iii) Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng
	
	
	
	X
	
	VĂN PHÒNG BỘ

	24. 
	16.9: (iv) Tuyên truyền để người dân nhận thức được các quyền tự do cơ bản và hưởng quyền được pháp luật quy định trong thực tế.
	
	
	
	X
	
	VỤ PHỔ BIẾN, GDPL

	Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/5/2017 của TTgCP phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ của Liên hợp quốc

	25. 
	Rà soát đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ trên toàn quốc
	31/12/2019
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Chưa đến hạn

	26. 
	Rà soát đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước nhằm góp phần xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ
	31/12/2018
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Chưa đến hạn

	27. 
	Đánh giá, rà soát việc triển khai thực hiện Luật hôn nhân và gia đình nhằm đảm bảo quy định của Hiến pháp và phù hợp với Công ước
	31/12/2020
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Chưa đến hạn

	Quyết định số 1255/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

	28. 
	Báo cáo rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế, nhận diện, đề xuất các định hướng hoàn thiện trình TTgCP
	31/8/2018
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT DS-KT

Đã báo cáo Thủ tướng lần 1 ngày 30/01/2018, Báo cáo số 35/BC-BTP. Dự kiến báo cáo tổng thể vào tháng 8/2018 và có đề xuất khung pháp lý điều chỉnh

	Công văn số 10611/VPCP-PL ngày 06/10/2017 về việc Báo cáo kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tham gia tố tụng hành chính

	29. 
	- Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu; chuẩn bị văn bản thể hiện ý kiến của Chính phủ trên cơ sở những kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn 5749/UBND-NCPC ngày 13/9/2017

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký văn bản nói trên gửi TAND tối cao và VKSND tối cao đề xem xét, giải quyết
	
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT HS – HC

Đã hoàn thiện Công văn của Chính phủ, đang trình TT Trần Tiến Dũng xin ý kiến, để trình Bộ trưởng ký

	Công văn số 13017/VPCP-CN ngày 06/12/2017 của Văn phòng Chính phủ

	30. 
	Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục ngiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật về đăng ký tài sản, biện pháp bảo đảm đối với tài sản là phương tiện giao thông trong trường hợp thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho bên thế chấp được lưu hành phương tiện giao thông trong thời gian hợp đồng bảo đảm có hiệu lực. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý về tài sản là động sản, làm cơ sở để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.
	
	
	
	X
	
	CỤC ĐKQGGDBĐ

1. Nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật về đăng ký tài sản: Cục đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Báo cáo rà soát pháp luật về đăng ký tài sản và đề xuất, kiến nghị định hướng hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới. Cục dự kiển tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các đơn vị hữu quan vào ngày 19/4/2018, làm cơ sở chuẩn bị báo cáo Bộ trưởng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật về biện pháp bảo đảm đối với tài sản là phương tiện giao thông trong trường hợp thế chấp theo quy định của Bộ luật dân sự: Cục đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản; trình báo cáo lãnh đạo Bộ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc tại Phiếu trình ngày 4/4/2018, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị hữu quan để rà soát, hoàn thiện lần cuối dự thảo Thông tư, trước khi trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.
3. Nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý về tài sản là động sản: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách, Cục đang phối hợp với các đơn vị hữu quan làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án.

	Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ (Phiên họp CP thường kỳ tháng 11/2017)

	31. 
	Xây dựng dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường, trình Chính phủ xem xét trong năm 2018
	31/12/2018
	
	
	X
	
	VỤ PL DÂN SỰ - KINH TẾ
Đang xây dựngdự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2006/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

	NHIỆM VỤ GIAO NĂM 2018

	Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ

	32. 
	Xây dựng Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp)
	31/12/2018
	
	
	X
	
	VỤ PL DÂN SỰ - KINH TẾ
Tháng 3/2018 thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; phối hợp với Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiên cứu và xây dựng trong Quý I,II. Lấy ý kiến và trình TTCP, CP Quý IV/2018

	33. 
	Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng chính sách của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
	31/12/2018
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

	34. 
	Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP
	31/10/2018
	
	
	X 
	
	THANH TRA BỘ

- Hiện nay, Thanh tra Bộ đang hoàn thiện dự thảo 1 Nghị định thay thế Nghị định 110/2013/NĐ-CP.

- Dự kiến đầu tháng 5/2018, sẽ đăng tải dự thảo 1 Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý.

	35. 
	Nghiên cứu và xây dựng Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
	
	
	
	X
	
	VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ

- Đã thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu và xây dựng Đề án (QĐ số 941/QĐ-BTP ngày 24/4/2018).

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai nghiên cứu và xây dựng Đề án .

-  Dự thảo Đề án đã được gửi lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ ngày 09/4/2018. Đến nay, Viện đã nhận được 11/12 ý kiến của các đơn vị. Viện đang tiếp thu, chỉnh lý hoàn chỉnh dự thảo và đang hoàn thiện hồ sơ để trình Bộ trưởng ban hành trong tháng 5/2018

	36. 
	Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia được TTgCP phê duyệt; Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ.
	31/12/2018
	
	
	X
	
	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Theo Kế hoạch công tác năm 2018, Cục đã  dự kiến xây dựng và ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp vào Quý II-III/2018

	37. 
	Thực hiện Đề án đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021
	
	
	
	X
	
	VỤ PHỔ BIẾN, GDPL

Đã nghiên cứu, hoàn thiện Đề án  trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và ý kiến góp ý của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính… tại cuộc họp ngày 15/3/2018. Ngày 30/3/2018 đã có Phiếu trình báo cáo Bộ trưởng ký trình Thủ tướng Chính phủ 

	Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi môt, xe gắn máy, xe đạp điện

	38. 
	Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật XLVPHC các quy định chặt chẽ, đầy đủ và nghiêm khắc hơn về hình thức, chế tài xử phạt VPHC đối với cha mẹ, người giám hộ của trẻ em, người thực thi công vụ khi để trẻ em vi phạm quy định pháp luật nói chung và quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện nói riêng
	
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	Công văn số 1083/VPCP-PL ngày 30/01/2018 của Văn phòng Chính phủ 

	39. 
	Giao Bộ Tư pháp và Bộ Công an tổng kết thi hành pháp luật về tương trợ tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý được phân công; khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở đó Bộ Tư pháp lập đề nghị xây dựng Luật tương trợ tư pháp về dân sự; trình Chính phủ trong năm 2019 để xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	31/12/2019
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Chưa đến hạn

	Công văn số 174/TTg-KSTT ngày 02/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh

	40. 
	Công khai kết quả rà soát và phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ để người dân, doanh nghiệp biết và giám sát, đánh giá việc thực hiện
	
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

Đang thực hiện

	41. 
	Xây dựng các văn bản thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện đầu tư kinh doanh đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phê duyệt để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình CP, TTgCP ban hành chậm nhất trước ngày 31/10/2018
	31/10/2018
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

Đang thực hiện

	Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 05/02/2018 của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau

	42. 
	Chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ về sửa đổi quy định đối tượng áp dụng tại điểm c, khoản 1, Điều 1, Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 theo hướng vi phạm hai lần trong 06 tháng; sửa đổi quy định đối tượng áp dụng tại điểm đ, khoản 1, Điều 1, Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 theo hướng thay thế cụm từ “vi phạm trật tự, an toàn xã hội”
	
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

	43. 
	Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
	31/12/2018
	
	
	X
	
	CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Để triển khai nhiệm vụ này, các Bộ chuyên ngành có trách nhiệm xây dựng và trình CP ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực như: giáo dục, thông tin truyền thông và báo chí, khoa học công nghệ, kinh tế...Đến năm 2018, chỉ có lĩnh vực khoa học công nghệ đã có Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư số 90/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 54/2016/NĐ-CP. Cục đã hướng dẫn, thẩm định và gửi Bộ Tài chính cho ý kiến đối với phương án giao tự chủ của Viện Khoa học pháp lý. Các lĩnh vực khác: sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp đào tạo, báo trí, hiện nay chưa có Nghị định và các văn bản hướng dẫn chi tiết nên các đơn vị sự nghiệp thuộc các lĩnh vực này chưa có cơ sở xây dựng và triển khai phương án tự chủ

	44. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
	31/12/2018
	
	
	X
	
	VIỆN KHOA HỌC PHÁP LÝ

Đang thực hiện

	45. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
	31/12/2018
	
	
	X
	
	CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Ngày 29/12/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 145/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Theo đó, các Bộ, ngành phải trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dịch vụ sự công sử dụng ngân sách nhà nước và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật của các dịch vụ công đó để làm cơ sở giao tự chủ tài chính cho đơn vị. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho Bộ nên chưa có cơ sở xây dựng và triển khai phương án tự chủ

	Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình

	46. 
	Thực hiện các Kết luận tại Thông báo số 71/TB-VPCP ngày 14/02/2018 của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
	
	
	
	X
	
	VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Bộ Tư pháp đã có Công văn số 948/BTP-TCCB ngày 22/3/2018 gửi các đơn vị liên quan thuộc Bộ để tiếp thu, giải trình ý kiến của PTTgCP Trương Hòa Bình về dự thảo QĐ. Hiện đang tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ

	Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của TTgCP phê duyệt Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2020

	47. 
	Xây dựng quy trình chung thống nhất từ TW đến địa phương trong việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ảnh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tình hình thi hành pháp luật


	31/12/2019
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	48. 
	Xây dựng, hoàn thiện và tổ chức áp dụng thí điểm Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật; 
	31/12/2022
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	49. 
	Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn tiêu chí đánh giá tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở kết quả áp dụng thí điểm
	
	
	
	
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	50. 
	Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất chính sách phục vụ việc lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật
	31/12/2020
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	51. 
	Nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2013 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
	31/12/2019
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	52. 
	Xây dựng, trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ để xem xét trình Ban Bí thứ ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật
	31/12/2019
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	53. 
	Xây dựng, vận hành phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật);  xây dựng, vận hành phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.
	31/12/2022
	
	
	X
	
	CỤC QLXLVPHC&TDTHPL

Đang thực hiện

	Quyết định số 111/QĐ-BCĐ 896 ngày 15/3/2018 của Ban Chỉ đạo Đề án 896

	54. 
	Đề xuất nhu cầu kết nối thông tin giữa các CSDLQG khác, các CSDLQG về dân cư
	Quý II và Quý III/2018
	
	
	X
	
	CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Cục đang nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ này (do chưa có hướng dẫn cụ thể)

	55. 
	Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ về phương án đơn giản hóa TTHC, giấy tờ, công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
	Quý I và Quý II/2018
	
	
	X
	
	VỤ CVĐCVXDPL

Dự kiến phân công

	Công văn số 413/TTg-TH ngày 30/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

	56. 
	Cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của TTgCP tại văn bản số 174/TTg-KSTT ngày 02/2/2018 của TTgCP
	
	
	
	X
	
	1. Đơn vị chủ trì

VỤ VĐCVXDPL

2. Đơn vị phối hợp

- VỤ PHÁP LUẬT DS – KT

- CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

	57. 
	Rà soát toàn bộ văn bản QPPL (Nghị định, Thông tư, Quyết định) về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện đầu tư kinh doanh; đề xuất sửa đổi bãi bỏ những quy định chồng chéo, không đồng bộ, không hợp lý về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhằm bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh theo hướng xây dựng 01 Nghị định sửa nhiều Nghị định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh theo trình tự thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong quý II/2018.
	30/6/2018
	
	
	X
	
	1. Đơn vị chủ trì

VỤ VĐCVXDPL

2. Đơn vị phối hợp

- VỤ PHÁP LUẬT DS – KT

- CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

	58. 
	Rà soát toàn bộ các quy định về kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong các luật có liên quan, báo cáo Chính phủ, TTgCP
	
	
	
	X
	
	1. Đơn vị chủ trì

VỤ VĐCVXDPL

2. Đơn vị phối hợp

- VỤ PHÁP LUẬT DS – KT

- CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

	Công văn số 522/TTg-TH ngày 20/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ triển khai  ngay nhiệm vụ Chính phủ giao

	59. 
	Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và có giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài 
	
	
	
	X
	
	TỔNG CỤC THADS
Nhiệm vụ thường xuyên – Đang tiếp tục thực hiện

	60. 
	Thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ trong các vụ kiện đầu tư quốc tế, tranh chấp quốc tế; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có giải pháp xử lý dứt điểm các vụ kiện ra các cơ quan tài phán quốc tế, nhất là những vụ việc phức tạp; tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp phòng ngừa khiếu kiện, tranh chấp đầu tư quốc tế; nâng cao vai trò và năng lực của cán bộ tư pháp trung ương, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư nước ngoài;
	
	
	
	X
	
	VỤ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Nhiệm vụ thường xuyên – Đang tiếp tục thực hiện

	61. 
	Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung các Luật quy định về ĐKKD để kịp thời đưa vào chương trình xây dựng Luật của năm 2019; xây dựng, trình Chính phủ Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa nhiều Nghị định quy định về ĐKKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ
	
	
	
	X
	
	VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XDPL
Đang thực hiện

	62. 
	Thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp, nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thi hành án dân sự, lý lịch tư pháp; tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đặc biệt là vụ việc phức tạp, kéo dài để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp
	
	
	
	X
	
	THANH TRA BỘ
Thanh tra Bộ hiện đang triển khai thực hiện thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Bộ trưởng phê duyệt. Đồng thời, tích cực giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng theo đúng quy định pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp

	63. 
	Quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có quy định thủ tục hành chính; tập trung xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật
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	CỤC QL XLVPHC&TDTHPL
CỤC KIỂM TRA VBQPPL
Nhiệm vụ thường xuyên – Đang tiếp tục thực hiện

	64. 
	Tiếp tục rà soát kỹ các ĐKKD không hợp lý, không cần thiết, không cụ thể, không lượng hóa được để tiếp tục đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ, bảo đảm đạt 50% theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; việc đơn giản, cắt giảm hoặc bãi bỏ các ĐKKD phải giải quyết được căn cơ những bất cập, tồn tại hiện nay và đạt được mục tiêu về tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia thị trường.
	
	
	
	X
	
	VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG    VỀ XDPL
Đã có báo cao số 103/BC-BTP ngày 27/4/2018 gửi Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Vụ đang tiếp tục phối hợp với Cục BTTP và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát theo chỉ đạo của Bộ trưởng

	65. 
	Kiểm soát chặt chẽ việc quy định các điều kiện kinh doanh (ĐKKD) của các Bộ thông qua hoạt động thẩm định; có ý kiến rõ ràng và kiên quyết từ chối các văn bản quy phạm pháp luật quy định về ĐKKD còn chung chung, chồng chéo, bất cập, không cụ thể, không lượng hóa, gây cản trở, khó khăn gia nhập thị trường của doanh nghiệp;
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	VỤ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG   VỀ XDPL
Nhiệm vụ thường xuyên - Đang tiếp tục thực hiện

	66. 
	Chủ trì nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu để cải thiện chỉ số giải quyết tranh chấp hợp đồng và giải quyết phá sản doanh nghiệp, trong đó chú trọng tới phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
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	VỤ PL DÂN SỰ - KINH TẾ
Đang thực hiện

	Công văn số 4122/VPCP-ĐMDN ngày 05/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH LG Electronics Hải Phòng

	67. 
	Giao Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của Công ty TNHH LG Electronics Hải Phòng liên quan đến công tác công chứng
	20/5/2018
	
	
	X
	
	CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
Đang thực hiện

	Công văn số 4115/VPCP-ĐMDN ngày 05/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty Cơ khí Công nghiệp Toàn Cầu

	68. 
	Giao Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của Công ty Cơ khí Công nghiệp Toàn Cầu liên quan đến công tác thi hành án dân sự
	20/5/2018
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	TỔNG CỤC THADS
Đang thực hiện
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